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TÓM TẮT
Ngay từ những ngày đầu của vương triều Nguyễn, giới Nho sĩ Nam bộ theo Nguyễn Ánh từ thời
trung hưng như Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh, Phạm Đăng Hưng,… đã đóng vai
trò trụ cột trong triều đìnhmới ở Huế. Tuy nhiên, khi chế độ khoa cử triều Nguyễn ngày càng hoàn
thiện, giới Nho sĩ ở Nam bộ lại chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các Nho sĩ ở miền Bắc và miền Trung
– nơi có nền giáo dục Nho học được tổ chức bài bản và lâu đời. Số lượng sĩ tử từ Nam bộ vượt
qua kỳ thi Hội chiếm một tỷ lệ khá thấp càng khiến cho vị thế chính trị của giới quan lại xuất thân
từ vùng này suy giảm so với khi mới thành lập vương triều. Vì thế, việc đặt chế độ giáo quan của
triều Nguyễn như một cánh cửa rộng mở cho giới Nho sĩ Nam bộ tham gia vào nền chính trị triều
Nguyễn. Các sĩ tử chỉ đỗ kỳ thi Hương có thể được bổ nhiệm vào các vị trí giáo quan ở các địa
phương và sau đó được luân chuyển sang một vị trí khác tương tự như những người đã đỗ kỳ thi
Hội. Nhờ vào chế độ này, một số nhân vật từ Nam bộ đã có cơ hội tham gia tích cực vào nền chính
trị của nhà Nguyễn như Trương Gia Hội, Nguyễn Thông, Nguyễn Hữu Huân, Lê Hưng Liêm,… Bài
viết này nhằm phân tích sự tác động của chế độ giáo quan thời Nguyễn với con đường tiến thân
của giới Nho sĩ Nam bộ.
Từ khoá: giáo quan, Nho sĩ Nam bộ, cử nhân, Nguyễn Thông, Trương Gia Hội

GIỚI THIỆU
Giáo quan hay học quan là quan lại lo việc học hành,
khoa cử ở các địa phương hoặc cấp quốc gia trong chế
độ phong kiến. Trong phạm vi bài viết này, người viết
tập trung chủ yếu vào giáo quan ở các địa phương. Ở
Việt Nam, chức quan lo việc học tập của sĩ tử lần đầu
tiên được các tài liệu sử học ghi nhận là vào thời kỳ
Minh thuộc. Đến thời Lê, các chức Huấn đạo, Giáo
thụ tiếp tục xuất hiện nhưng chưa thành hệ thống
hoàn chỉnh. Đến thời Nguyễn, đặc biệt là thời kỳ
Minh Mạng trị vì, chế độ khoa cử ngày càng hoàn
thiện và chặt chẽ. Điều này không chỉ giúp nâng cao
học phong ở các địa phương mà còn tạo ra một nhu
cầu lớn về nhân sự cho các vị trí giáo quanđịa phương.
Nhà Nguyễn đã tạo điều kiện cho các Nho sĩ chỉ đỗ
học vị cử nhân tham gia vào các vị trí này rồi từ đó
thăng tiến trong quan trường. Riêng ở Nam bộ, triều
đình Huế cũng có những ưu tiên nhất định, nhất là
trong bối cảnh số Nho sĩ đỗ đạt của vùng đất này còn
khá ít so với các khu vực còn lại trong cả nước.

Khoa cử và nhu cầu hoàn chỉnh chế độ giáo
quan thời Nguyễn
Trải qua thời gian loạn lạc, năm1788, NguyễnÁnh lấy
lại Nam bộ, chuẩn bị tái tổ chức lực lượng cho cuộc
chiến lâu dài với nhà Tây Sơn. Để có thể quản lý và

khai thác tốt nguồn lực ở vùng đất trù phú này, nhu
cầu tất yếu của chính quyền Nguyễn Ánh là thiết lập
bộ máy hành chính cai trị. Lực lượng chính trị ủng
hộ Nguyễn Ánh từ Thuận Quảng chạy vào đã tan tác
ít nhiều sau bao lần đối đầu với Tây Sơn nên việc tuyển
chọn người mới tham gia chính quyền được Nguyễn
Ánh chú trọng. Năm 1791, Nguyễn Ánh đã mở khoa
thi tuyển chọn nhân tài phục vụ sự nghiệp trung hưng
họ Nguyễn. Ở khoa thi này, 12 người trúng cách
nhưNguyễnĐìnhQuát, NguyễnCôngXanh, Nguyễn
Hữu Thứ, Đoàn Văn Hoằng,… [1, tr.691].
Đến khi thiết lập vương triều Nguyễn, vấn đề tổ chức
thi cử tuyển nhân tài đượcGia Long hết sức quan tâm.
Đếnnăm1807, Gia Long xuống chiếu quy định chế độ
khoa cử như sau:
“Nhà nước cầu nhân tài, tất do đường khoamục. Tiên
triều ta chế độ khoa cử đời nào cũng có cử hành. Từ
khi Tây Sơn nổi loạn, pháp cũ hủy bỏ, sĩ khí vì đó mà
bế tắc. Nay thiên hạ đã định, Nam Bắc một nhà, cầu
hiền chính là việc cần kíp. Đã từng xuống sắc bàn
định phép thi: kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa, kỳ đệ nhị thi
chiếu, chế biểu; kỳ đệ tam thi thơ, phú; kỳ đệ tứ thi
văn sách. Lấy tháng 10 năm nay mở khoa thi Hương,
sang năm Mậu Thìn mở khoa thi Hội. Bọn học trò
các ngươi nên dùi mài việc học, để đáp lại cái ơn tôn
chuộng nghề văn.” [ 2, tr.13-14]

Tríchdẫnbài báonày: ToànVP.Giáoquan–một conđường tiến thân củaNhosĩNambộ thờiNguyễn
. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 6(3):1684-1691.
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Theo quy định của năm 1807, đến năm 1808, sĩ tử sẽ
trải qua kỳ thi Hội đầu tiên nhưng “mới bắt đầu bình
định, văn học còn ít” nên khoa thi này bị hoãn lại.
Trong suốt thời Gia Long, nhà nước cũng chỉ mở các
khoa thi Hương, không tổ chức kỳ thi Hội. Đến tận
năm1822, khoa thiHội đầu tiên của triềuNguyễnmới
được mở dưới thời Minh Mạng. Sau khi chế độ chính
trị của nhà Nguyễn đã đi vào ổn định, Minh Mạng có
nhiều thời gian tổ chức lại chế độ khoa cử hơn thời kỳ
Gia Long. Năm 1825, Minh Mạng thay đổi thời gian
tổ chức thi Hương sang 3 năm một lần. Thời điểm tổ
chức khoa cử cũng có sự mô phỏng theo quy chế của
nhà Minh: các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu sẽ tổ chức thi
Hương; những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tổ chức thi
Hội và thi Đình:
“Lệ trước, 6 năm một lần thi. Lấy các năm Mão, Dậu
làm hạn, còn thi Hội chưa ấn định. Nay nghĩ sĩ tử
trong, ngoài ngày càng thêm nhiều, mà đường lối của
triều đình tuyển kẻ sĩ đã có thịnh điển. Chuẩn cho từ
nay về sau, lấy các năm Tí, Mão, Ngọ, Dậu mở khoa
thiHương; Sửu,Thìn,Mùi, Tuấtmởkhoa thiHội. Các
học trò đều phải cần cù việc học, để đủ cho quốc gia
sử dụng.” [2, tr.14]
Song song với quá trình hoàn thiện chế độ khoa cử,
từ năm 1823, triều Nguyễn bắt đầu củng cố hệ thống
trường học công trong cả nước. Ngoài trường Quốc
Tử Giám ở kinh đô, các tỉnh, huyện đều mở trường
học. Triều Nguyễn đặt chức Đốc học (chánh Ngũ
phẩm) ở cấp dinh/trấn/tỉnh, ở cấp phủ đặt chức Giáo
thụ (chánhThất phẩm), cấp huyện đặt chứcHuấn đạo
(chánh Bát phẩm) lo việc học hành, khoa cử [ 3, tr.21].
Do cần số lượng lớn giáo quan cho các địa phương,
triềuNguyễn chophép quan chức địa phương đề cử và
cấp giấy cho người đã đỗ ở kỳ thi Hương hoặc người
có học hạnh về kinh trình diện để Bộ Lễ đề xuất triều
đình bổ nhiệm [ 4, tr.477].
Không chỉ vậy, đến năm 1848, Tự Đức lại ban hành
một quy định mới, tạo điều kiện cho người không đỗ
kỳ thi Hội có thể tham gia quan trường:
“Phàm những Cử nhân thi Hội xong, đều cho về quê
học tập để đợi khoa sau, còn như người nào tình
nguyện ở lại Kinh, thì cho vào Quốc Tử Giám học
tập, đợi đủ 3 năm sau khi thi Hội, sẽ làm hậu bổ ở
các tỉnh. Trong đó lại có người tình nguyện ở lại học
tập đợi khoa sau thì cũng cho. Nếu gặp khuyết chức
Giáo thụ, Huấn đạo thì không cứ Cử nhân ở Giám
(Quốc TửGiám-TG) hay làng, người nào gần tiện chỗ
khuyết, và cứ theo tên ở bản trước thì liệumà bổ dùng.
Nếu có gặp khuyết chức Tri huyện, Tri châu, thì lấy
ngay người đã bổ giáo chức, lần lượt đến các Cử nhân
ở Giám ở làng chưa được bổ, người nào đỗ trước tên
ở trên, thì đều liệu chỗ xét bổ nhiệm.” [ 2, tr.73].

Hai năm sau, năm 1850, Tự Đức lại tiếp tục mở rộng
cơ hội cho những Cử nhân không đậu kỳ thì Hội:
“Không cứ Cử nhân ở Giám hay ở quê, người nào
trúng được 3 kỳ thì xếp đầu (sang năm nếu vẫn dùng
văn lý 3 kỳ, ai trúng 3 kỳ mà không đỗ Phó bảng thì
vẫn xếp đầu), trúng được 2 kỳ là thứ nhì, trúng được
1 kỳ là thứ ba. Mỗi kỳ trúng lại xếp số điểm nhiều ít,
định rõ tên ở trước sau lấy đó làm thứ tự. Đến thời hạn
bàn bổ nhiệm, làm thành danh sách tâu lên, đợi có
khuyết chức Giáo thụ, Huấn đạo, đều cứ thứ tự trong
danh sách liệu chỗ tâu lên xin bổ.” [ 4, tr.74]
Từ các quy định của triều đình dành cho kỳ thiHương
cũng như chế độ bổ dụng sĩ tử chỉ đạt học vị này
đã cho thấy cơ hội tiến thân của các Cử nhân thời
Nguyễn khá rộng mở. Một số Cử nhân có thể theo
học tại Quốc TửGiám chờ khoa thi Hội năm sau. Một
số khác có thể gia nhập quan trường ngay, dù không
tham gia hoặc thi trượt ở kỳ thi Hội thông qua con
đường giáo quan. Ở vị trí này, sau một thời gian nếu
làm tốt chức trách nhiệm vụ, họ có thể chuyển sang
chức quan quản lý hành chính địa phương như Tri
huyện, rồi thăng Tri phủ hoặc các chức quan khác.
Đến đây, con đường hoạn lộ của họ so với các Nho sĩ
đỗ kỳ thi Hội đã được rút ngắn khoảng cách, chủ yếu
phụ thuộc vào năng lực và vận hội trên quan trường.
Một trong những nhân vật thành công nhất cho con
đường tiến thân này là Nguyễn Văn Tường. Nguyễn
Văn Tường quê ở Quảng Trị, tên thật là Nguyễn
Phước Tường, vì cùng họ với hoàng tộc triều Nguyễn
(Nguyễn Phước) nhưng không chịu đổi nên bị bắt đi
đày. Sau khoa thi năm 1850, NguyễnVăn Tường được
bổ làm Huấn đạo ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Trải qua thời gian làm việc tại địa phương, Nguyễn
Văn Tường từ vị trí giáo quan (Huấn đạo) được bổ
làm Tri huyện. Sự thay đổi từ chức giáo quan sang
quản lý dân sự đã mở ra một con đường rộng mở cho
Nguyễn Văn Tường. Đến năm 1862 - 12 năm kể từ kỳ
thi Hương, Nguyễn Văn Tường được triệu về kinh đô,
bắt đầu một chặng đường mới trong sự nghiệp chính
trị của mình. Đến năm 1874, Nguyễn Văn Tường trở
thành Thượng thư Bộ Hình, kiêm Thương Bạc đại
thần. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà, Nguyễn Văn
Tường cùng với Trần Tiễn Thành, Tôn Thất Thuyết
đảm nhận vị trí phụ chính đại thần. Lúc này, Tôn
ThấtThuyết vàNguyễnVănTường trở thành hai nhân
vật quyền lực nhất triều Nguyễn, tham dự trực tiếp
vào các sự kiện phế, lập các vua trong thời kỳ “tứ
nguyệt tam vương” và cuộc biến kinh thành Huế năm
1885. Ngoài ra, nhiều Cử nhân khác của khoa thi
Hương năm 1849-1850 của Nguyễn Văn Tường cũng
tiến thân theo con đường giáo quan và thành công
trên quan trường như Phạm Thận Duật, Trương Gia
Hội, Nguyễn Thông,…
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Như vậy có thể thấy, chế độ giáo quan thời Nguyễn
không chỉ có tác dụng trong việc nâng cao hiệu quả
cho nền giáo dục Nho học mà còn là một con đường
tiến thân khá thuận lợi cho những sĩ tử chỉ đạt học vị
Cử nhân trên cả nước. Vậy con đường tiến thân này
có ý nghĩa như thế nào đối với giới Nho sĩ ở Nam bộ?

GiớiNhosĩNambộ tiến thânquaconđường
giáo quan
Nam bộ là đất trung hưng của nhà Nguyễn. Thời
gian đầu thành lập vương triều Nguyễn, hàng loạt các
chức vụ quan trọng đều do người Nam bộ nắm giữ.
Như ở hai trấn Bắc thành và Gia Định thành, chức
Tổng trấn đều là người Nam bộ, ngoài trừ Lê Chất.
Ngay sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã
liên tiếp phái hai phái đoàn sứ giả đến nhà Thanh để
thực hiện nhiệm vụ ngoại giao, khẳng định tính chính
thống của nhà nước mới được thống nhất. Cả hai
phái đoàn này đều do những Nho sĩ Gia Định thân
tín của Nguyễn Ánh đảm nhận như Trịnh Hoài Đức,
NgôNhân Tịnh, HoàngNgọcUẩn, LêQuangĐịnh,…
Để cho danh chính ngôn thuận, hai chánh sứ Trịnh
Hoài Đức và Lê Quang Định đều được phong làm
Thượng thư đi sứ sang nhà Thanh. Một thực tế rõ
ràng rằng sự tiến thân của giới Nho sĩ Nam bộ thế
hệ của Phạm Đăng Hưng, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang
Định, Ngô Nhân Tịnh,… là nhờ vào thời gian cùng
Nguyễn Ánh dựng nghiệp. Các công thần người Nam
bộ được triều Nguyễn tiếp tục sử dụng như một lực
lượng chính trị tin cậy, ủng hộ triều Nguyễn nhất là
khi phải quản lý một lãnh thổ rộng lớn, lòng người
còn phân tán, còn nhớ về triều Lê cũ. Qua một thời
gian, nền chính trị và sự thống nhất quốc gia dần được
củng cố. Lúc này, các vua đầu triều Nguyễn như Gia
Long, Minh Mạng phải chứng tỏ tính cố kết và công
bằng trong việc tuyển chọn người tài tham gia vào hệ
thống quan lại. Mối quan hệ thân tín từ thời trung
hưng đã dần dần được thay thế bằng hệ thống khoa
cử theo truyền thống Nho giáo. Choi Byung Wook đã
tiến hành thống kê số lượng quan lại người Nam bộ
xuất hiện trong bộ Đại Nam liệt truyện qua hai thời
Gia Long và Minh Mạng để minh chứng cho sự suy
giảm của nhóm quan lại người Nam bộ (Bảng 1).
Qua Bảng 1, Choi Byung Wook đã cho thấy số lượng
quan lại Nam bộ xuất hiện trong bộ Đại Nam Liệt
truyện có khuynh hướng suy giảm nghiêm trọng, từ
51,01% giảm còn 6,39%. Tuy nhiên, sự lựa chọn nhân
vật đưa vào Liệt truyện đã không phản ánh đầy đủ sự
hiện diện của đội ngũ quan lại xuất thân từ Nam bộ
trong triều đình Huế. Vì thế, con số thống kê này của
Choi Byung Wook cũng chỉ mang tính tương đối khi
nói đến sự suy giảm vị thế chính trị của nhóm Nho sĩ
Gia Định trong triều đại Minh Mạng.

Một thực tế đáng chú ý là chế độ tuyển chọn quan lại
qua khoa cử dù khá công bằng nhưng đem lại không
ít bất lợi cho giới Nho sĩ Nam bộ. Nam bộ là vùng đất
mới được sát nhập vào lãnh thổ Việt Nam hơn trăm
năm, Nho giáo chỉmới xuất hiện tại đâymột cách nhỏ
lẻ, theo chân các đoàn di dân người Hoa lẫn Việt. So
với Bắc Hà, Thanh - Nghệ và Thuận Quảng là những
nơi có truyền thốngNho học, Nambộ có phần yếu thế
hơn. Chúng ta có thể theo dõi tình hình số Cử nhân
Nho học ở miền Nam so với hai miền Bắc và Trung
qua Bảng 2:
Số liệu củaBảng 2 cho thấy số lượngCửnhânNhohọc
ở Nam bộ có sự chênh lệch khá lớn so với miền Bắc
và miền Trung, chỉ chiếm 11,13% tổng số Cử nhân đỗ
đạt kỳ thi Hương từ khoa thi năm 1813 đến khoa thi
năm 1864. Một con số khá khiêm tốn nếu so với các
vùng còn lại trong cả nước. Từ các con số này, có thể
thấy giới Nho sĩ Nam bộ đã gặp phải sự cạnh tranh
lớn trong chốn quan trường dưới triều Nguyễn. Sự
áp đảo về mặt số lượng của nhóm Nho sĩ miền Bắc
và miền Trung trong chế độ khoa cử trong đã làm suy
giảm vị thế chính trị của nhóm Nho sĩ Nam bộ so với
đầu thời Gia Long.
Tình trạng Nho sĩ Nam bộ vượt qua kỳ thi Hội càng
bi đát hơn. Trong suốt lịch sử khoa cử triều Nguyễn
từ năm 1807 đến 1919, Nam bộ chỉ có 5 người đỗ
Tiến sĩ/Phó bảng là Phan Thanh Giản, Đinh Văn
Minh, PhanHiểnĐạo, Nguyễn Chánh và cuối cùng là
NguyễnTrọngTĩnh (khoa thi năm1916)6. Tuynhiên,
trong số 5 người này thì chỉ có duy nhất Phan Thanh
Giản thi ở trường thi Gia Định, 4 người còn lại đều thi
nhờ ở trường thi Hương Thừa Thiên. Như vậy, trong
số 270 người có học vị Cử nhân ở trường thi Hương
Gia Định – An Giang (1813-1864), chỉ có duy nhất
Phan Thanh Giản đỗ học vị Tiến sĩ nhưng lại có tới
173 người tham gia quan trường (Hình 1). Vậy 172
Cử nhân còn lại đã tiến thân như thế nào?
Điều đáng quan tâm của chế độ khoa cử, quan trường
triều Nguyễn là việc tạo cơ hội cho những người chỉ
đạt học vị Cử nhân có cơ hội thăng tiến. Gia Long là
một ông vua trưởng thành trong chiến đấu nên tính
thực tế khá cao, không câu nệ những nguyên tắc cứng
nhắc. Dù đã định lệ khoa cử rất chi tiết nhưng vì tình
hình đất nước còn nhiều khó khăn nên trong suốt thời
gian trị vì củamình, Gia Long chưa tổ chứcmột kỳ thi
Hội nào. Số Hương cống và Tú tài qua kỳ thi Hương
dưới thời Gia Long đều được cất nhắc bổ dụng làm
quan:
“Dùng người không phải chỉ một lối, chọn học trò
không phải chỉ một đường. Năm trước mở khoa thi
Hương, phàm người dự trúng tứ trường đều đã bổ
chứcTri huyện. Nhưngnghĩ trong số học trò dự trúng
tam trường cũng cóngười học thuật có thể dùngđược.
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Bảng 1: Thống kê của Choi ByungWook về số lượng nhân vật hai triều Gia Long, MinhMạng được ghi chép
trong Đại Nam Liệt truyện phân theo 3miền. [ 5, p.111-112].

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Không xác định

SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%)

Triều Gia Long 18 4,59 142 36,22 200 51,01 32 8,16

Triều Minh Mạng 66 30,14 139 63,47 14 6,39 0 0

Bảng 2: Số lượng và việc tham gia quan trường của các Cử nhân triều Nguyễn từ 1813-1864 phân theo vùng
miền. (Nguồn: Xử lý dữ liệu từ Quốc triều Hương khoa lục 6)

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cả nước

SL TL so với cả
nước (%)

SL TL so với
cả nước
(%)

SL TL so với
cả nước
(%)

SL TL
(%)

Số Cử nhân tham gia
quan trường

750 41,95 865 48,38 173 9,67 1.788 100

Số Cử nhân không
tham gia quan trường

195 30,71 344 54,17 96 15,12 635 100

Tổng số Cử nhân 945 38,99 1.209 49,88 270a 11,13 2.424 100
a : Trong Quốc triều Hương khoa lục, ở khoa thi năm 1843, Quốc sử quán triều Nguyễn không cho biết rõ hành trạng của 1 Cử nhân, không
cho biết bất kì thông tin nào. Nên số lượng Cử nhân làm quan và không làm quan ở Nam bộ không tương thích với tổng số Cử nhân.

Hình 1: Tỷ lệ số Cử nhân ở trường thi Hương
Gia Định - An Giang (1813-1864) ở Nam bộ tham
gia quan trường và không tham gia quan trường.
(Nguồn: Xử lý dữ liệu từ Quốc triều Hương khoa
lục 6)

Vậy hạ lệnh cho trấn quan và giáo quan xét hỏi người
nào văn học hơi khá thì ghi tên tâu lên” [ 1, tr.821]
Tinh thần này đã được các vua kế vị Gia Long tiếp nối
và triển khai cụ thể, nhất là qua chế độ giáo quan như
đã đề cập. Chính sách này đã tạo cơ hội cho giới Nho
sĩ ở Nam bộ một cơ hội rộng mở hơn trong việc tham
gia quan trường. Không chỉ giới hạn ở vị trí Cử nhân,
Minh Mạng tiếp tục mở rộng đối tượng giữ vị trí giáo
quan đối với người đỗ Tú tàia. Tháng 4 (â.l) năm 1834,

aNhững người vượt qua các kì thi gọi là Hương cống về sau đổi là
Cử nhân. Còn người đỗ thiếu 1 kỳ thi hoặc trượt kỳ phúc thí gọi là

triều đình triệu các Tú tài dưới 40 tuổi về dự kỳ khảo
hạch, lấy 7 người cao nhất bổ làm Huấn đạo chờ chỗ
nào khuyết thì làm Giáo thụ, 81 người tiếp theo lấy
làmHuấn đạo, còn những người thấp hơn thì cho làm
hành tẩu lo việc giấy tờ ở các bộ [ 7, tr.141]. Tuy nhiên,
do ở Nam bộ, số lượng giáo quan thiếu hụt nên Minh
Mạng lại có sự biệt lệ cho vùng này. Các Tú tài dưới 40
tuổi không cần khảo hạch như trước đó đã quy định
cho cả nước. Chỉ một tháng sau kỳ khảo hạch Tú tài
trong cả nước năm 1834, Minh Mạng lại sai các Tổng
đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát các tỉnh Vĩnh Long,
Định Tường chọn những Tú tài dưới 40 tuổi có học
hạnh tốt, xếp thứ tự tâu lên, đợi sắc chỉ bổ dụng [ 8,
tr.200].
Trong điều kiện số lượng người đỗ Cử nhân ở Nam
bộ chiếm tỷ lệ khá thấp (xem Bảng 2), có thể thấy
những chính sách chú trọng vào thực lực của các Nho
sĩ không câu nệ vào học vị Cử nhân hay Tiến sĩ, Phó
bảng, thậm chí cả Tú tài để bổ dụng, đã tạo điều kiện
cho giới trí thức ở Nam bộ có cơ hội tiến thân xa hơn
trong quan trường. Trừ một số trường hợp được bổ
vào làm hành tẩu trong các cơ quan ở triều đình như
Lê Văn Đức, Trương Minh Giảng, theo các quy định
về bổ dụng Cử nhân của triều Nguyễn, có thể nhiều
Cử nhân Nam bộ dấn thân vào quan trường từ cơ chế
giáo quan. Do những hạn chế về mặt tư liệu, hành
trạng làm quan, nhất là xuất phát điểm đầu tiên trong
quan trường của các Cử nhân người Nam bộ không

Tú tài.
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được ghi chép một cách đầy đủ. Từ các dữ liệu trong
Quốc triều Hương khoa lục và Đại Nam liệt truyện,
chúng ta chỉ có thể biết chính xác 21 nhân vật Nam
bộ đã tiến thân từ vị trí giáo quanb.
Để có cái nhìn cụ thể hơn về con đường tiến thân theo
của các Cử nhân Nam bộ qua con đường giáo quan
và có sự so sánh với nhóm quan lại xuất thân do đỗ
đạt kỳ thi Hội, bài viết này tập trung khảo sát khoa
thi Hương đầu tiên theo đúng quy định dưới triều Tự
Đức 1849-1850, nếu không tính kỳÂnkhoa năm1848
mừng vua mới lên ngôi. Đặc biệt khoa thi này được
tổ chức 1 năm sau khi Tự Đức ban hành quy định về
việc bổ dụng Cử nhân làm giáo quan. Số Cử nhân đỗ
khoa thi này là 160 người. Chỉ 9 năm sau khi đỗ kỳ
thi Hương, những Cử nhân này đã phải đương đầu
với sóng gió do cuộc xâm lược của thực dân Pháp gây
ra. Biến cố này vừa là nguy cơ lại vừa là cơ hội cho
họ thể hiện thực lực của mình trong điều kiện khắc
nghiệt của lịch sử. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ
sự thăng tiến trong chốn quan trường, nhất là những
giai đoạn đầy biến động, không phải chỉ dựa vào xuất
phát điểm ban đầu là học vị Cử nhân hay Tiến sĩ mà
còn phụ thuộc vào thực lực củamỗi người. Nếu so với
nhiều nhân vật cùng tham gia thi Hương với Trương
Gia Hội, Nguyễn Thông khóa 1849-1850 nhưng sau
đó tiếp tục đỗ kỳ thi Hội, chúng ta thấy con đường
quan trường của họ cũng không có sự chênh lệch lớn,
nếu không muốn nói là như nhau.
Trong cả kỳ thi Hương khóa 1849-1850, cả nước có
160 Cử nhân (xem Bảng 3). Trong số 13 Cử nhân của
khoa thi này đỗ kỳ thi Hội, Phan Đình Bình là người
thành công nhất khi cùng Nguyễn Hữu Độ làm Phụ
chính đại thần cho vua Đồng Khánh (1885), thăng
chứcThựVănMinhĐiệnĐại học sĩ, quan hàm chánh
Nhất phẩm. Còn đại đa số các Cử nhân đỗ Tiến sĩ,
Phó bảng còn lại chủ yếu làm quan tại Hàn lâm viện,
Nội các hoặc giữ chức Tuần phủ, Bố chánh, Án sát,
Đốc học, Tri huyện ở các địa phương như Đặng Xuân
Bảng (Tuần phủ), Trần Huy Tích (Đốc học), Nguyễn
ĐìnhTuân (Đốc học), TrầnVănHệ (Bố chánh), Phạm
ĐìnhTrác (Tri huyện),…Điều khá đặc biệt là số lượng
Cử nhân chỉ qua kỳ thi Hương (a) giữ chức vụ từ Tam
phẩm trở lên lại nhiều hơn nhóm tiến thân qua thi

bDanh sách và khoa thi đỗ Cử nhân của 21 nhân vật này như sau:
Nguyễn Tấn Minh (1841), Hồ Thơ Hương (1842), Âu Dương Xuân
(1842), Lê Đăng Đệ (1843), Phan Văn Viện (1846), Bùi Hiếu Thuận
(1847), Nguyễn TuMẫn (1848), PhạmVănHiển (1848), VõDuyHiển
(1848), Đặng Hòa (1849), Nguyễn Thông (1849), Trương Gia Hội
(1849), Bùi Đức Lý (1852), Mai Thoại Phương (1852), Nguyễn Hữu
Huân (1852), Nguyễn Nùng Hương (1852), Lê (Hưng) Liêm (1852),
Trần Minh Khuê (1855), Đặng Văn Thạnh (1855), Nguyễn Thanh Tu
(1855), Nguyễn Trọng Trì (1855). Quốc triều Hương khoa lục chỉ ghi
chép việc trải qua vị trí giáo quan của 18 nhân vật. Riêng việc trải
qua vị trí giáo quan của Nguyễn Thông, Trương Gia Hội, Lê (Hưng)
Liêm do Đại Nam liệt truyện ghi chép lại.

Hội, thi Đình (b) (xem Hình 2). Quan chế của triều
Nguyễn theo chế độ cửu phẩm với 2 trật chánh - tòng,
chia thành 18 bậc. Nếu chỉ xét số người giữ quan
hàm từ tòng Tam phẩm trở lên (bậc 6 đến 1) thì ở
nhóm (b) có 7 người trong khi ở nhóm (a) con số này
lại là 22 người. Đa số nhóm (a) tập trung vào chức
quan địa phương các tỉnh, Tổng đốc, Tuần phủ, Bố
chánh, Án sát hoặc giáo quan. Tuy nhiên, nếu quan
hàm của nhóm (b) khá tập trung từ chánh Ngũ phẩm
đến chánh Nhất phẩm thì nhóm (a) do số lượng lớn
hơn nhưng xuất phát điểm lại thấp và đa dạng hơn
nên quan hàm của họ trải dài từ chánh Bát phẩm cho
đến chánh Nhất phẩm, ít tập trung hơn nhóm (b) [ 9,
tr.52-53]. Nhân vật thành công nhất trong nhóm (a)
là Nguyễn Văn Tường như đã đề cập.
Trong số 9 Cử nhân Nam bộ tham gia quan trường
của khoa thi Hương này, hai nhân vật đáng chú ý là
Nguyễn Thông và Trương Gia Hội. Cả hai đều được
tuyển chọn làm giáo quan và từ từ thăng tiến trong
quan trường. Về sau, Nguyễn Thông và Trương Gia
Hội đều trở thành các nhân vật quan trọng của phong
trào chống Pháp ởNam bộ. Qua phân tích hành trạng
của hai nhân vật tiêu biểu này, chúng ta có thể thấy
được cơ hội và khả năng tiến thân của cácNho sĩ Nam
bộ qua con đường giáo quan.
Nguyễn Thông (1827-1884) quê quán ở phủ Kiến An,
Định Tường (nay là Châu Thành, Long An) sau khi
đỗ Cử nhân được bổ làm Huấn đạo Phong Phú. Từ vị
trí này, con đường hoạn lộ của Nguyễn Thông bắt đầu
thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau. Đặc biệt trong bối
cảnh người Pháp tấn công Gia Định, Nguyễn Thông
sẵn sàng từ bỏ chức Nội các Tu soạn ở triều đình,
đi tòng quân đánh Pháp theo Thống đốc Quân vụ
Tôn Thất Cáp. Khi Pháp đánh đồn Chí Hoà, Nguyễn
Thông được thăng làmPhóĐề đốc của TônThấtĐính
[10, tr.700]. Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình
bãi binh, NguyễnThông rút quân về Phước Tuy, rồi ra
Bình Thuận và được Phan Thanh Giản đề cử làm Đốc
học tỉnh Vĩnh Long, được ghi nhận là có công chấn
hưng tinh thần sĩ tử Vĩnh Long sau chiến loạn [ 11,
tr.267]. Nguyễn Thông cũng thành công trên hai lĩnh
vực quản lý hành chính và sử học. Trên cương vị Bố
chánh Quảng Ngãi, Nguyễn Thông đốc suất công việc
thủy lợi và nông nghiệp. Việc làm này của Nguyễn
Thông được nhân dân địa phương hết sức ủng hộ.
Nhờ vậy, khi triều đình có ý định ngưng chức ông do
xử lý án chưa đúng, người dân đã đứng ra xin tội cho
Nguyễn Thông để ông có thể tiếp tục các công trình
nông nghiệp còn dang dở ở địa phương [ 12, tr.603].
Năm 1874, Nguyễn Thông được sung làm Quốc Tử
Giám tư nghiệp rồi 2 năm sau cùng với Bùi Ước và
HoàngDụng Tân kiêm nhiệmKhảo duyệtKhâm định
Việt sử thông giám cươngmục. Trên cơ sở này, Nguyễn
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Bảng 3: Số lượng Cử nhân tham gia quan trường của khoa thi Hương năm 1849-1850. (Nguồn: Xử lý dữ liệu từ
Quốc triều Hương khoa lục 6)

Trường thi Hương Số cử nhân Tham gia quan trường Đỗ kỳ thi Hội

Gia Định 17 9 0

Thừa Thiên 48 24 6

Nghệ An 24 18 4

Thanh Hóa 16 6 0

Hà Nội 28 23 2

Nam Định 27 22 2

Tổng 160 102 14

Hình 2: Khảo sát sự phân bổ quan hàm của hai nhóm (a) và (b). (Nguồn: Dữ liệu tính toán của tác giả từ Quốc triều
hương khoa lục và Đại Nam hội điển sự lệ)

Thông đã “đem mỗi nước chép riêng ra, nêu rõ sự
việc gì theo cũ, việc gì thay đổi, gián hoặc có chỗ
đoán thấy, thì cũng biện bạch một chút cho chính
đáng, để người xem có chỗ khảo cứu”, hoàn thành
quyển Việt sử cương mục khảo lược [13, tr.6]. Chức
quan đến cuối đời Nguyễn Thông làm là Hồng lô tự
khanh (1879). Như vậy, hơn 30 năm ở quan trường,
NguyễnThông từ chứcHuấn đạo với quan hàm chánh
Bát phẩm lên đến Bố chính với quan hàm chánh Tam
phẩm, tăng 10 bậc.
Cùng xuất phát điểm nhưNguyễnThông, Trương Gia
Hội (1822-1877) lại có con đường hoạn lộ thăng tiến
hơn. Trương Gia Hội quê ở huyện Bình Dương, phủ
Tân Bình (Gò Vấp, TP.HCM) cùng đỗ Cử nhân với
Nguyễn Thông năm 1849 và được bổ làm Huấn đạo
Long Thành. Từ vị trí giáo quan này, Trương Gia Hội
được điều động sang làmTri huyệnTràVinh và sau đó
là Tri phủ Hoằng Trị. Sự nghiệp của Trương Gia Hội

lên đến đỉnh cao gắn liền với giai đoạn giải quyết các
vấn đề quan hệ với Pháp ở Bắc kỳ và Trung kỳ. Năm
1873, khi Pháp gây chiến ở Bắc kỳ, Trương Gia Hội
được thăng chức làmÁn sát HàNội (tòng Tam phẩm)
cùng Trần Đình Túc thương thuyết với Pháp. Việc
thương thuyết đang diễn ra thì quân của Lưu Vĩnh
Phúc giết Garnier, Trương Gia Hội bị người Pháp bắt
giam. Sau nhờ Nguyễn Văn Tường ra điều đình ký
Hòa ước, Trương Gia Hội đã được trả tự do và được
phái đi Ninh Bình tiếp quản tỉnh thành. Sau Hòa ước
1874, hai cộng đồng lương - giáo ởHàNội xảy ra xung
đột, Trương Gia Hội được phái đi điều đình thành
công. Năm 1875, nhờ những kinh nghiệm làm việc
với Pháp này, Trương Gia Hội được triều đình cử làm
Tuần phủThuận – Khánh, vùng đất tiếp giáp với Nam
bộ lúc này đã thuộc Pháp. Do vị trí tiếp giáp giữa hai
vùng thuộc địa và bảo hộ, văn thân ở Nam bộ thường
liên lạc với quan lại ở Bình Thuận khiến cho người
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Pháp thường phàn nàn. Triều đình tin cậy Trương
Gia Hội có thể khéo léo giải quyết việc này nên bổ
làm Tuần phủ Thuận – Khánh (chánh Nhị phẩm) giải
quyết công việc với người Pháp:
“Bình Thuận là nơi địa đầu, Trương Gia Hội đương
khi có việc, nguyên làmTri phủ, xử trí thích hợp, nghe
nói họ cũng tin phục, nay làm việc ở đấy giao thiệp với
họ, sự thể có quan yếu, nên xét cẩn thận làm cho khéo
chớđể lo ngại về sau. Cònnhưngười trongNam, trẫm
cũng để ý bồi dưỡng, ngươi đối xử cũng nên ổn thỏa
cả, chớ để hình tích gì là được.” [14, tr.142]
TrươngGiaHội giữ chức này cho đến khi qua đời. Đại
Nam liệt truyện nhận xét Trương Gia Hội là “người
trầm tĩnh có trí thức, làm việc lanh lợi giỏi giang,
thường lấy điều thanh đạm tự xử, chẳng những bạn
đồng liêu tôn phục mà quan Pháp phần nhiều cũng
tôn” [12, tr.605]. Như vậy, sau hơn 26 năm gia nhập
quan trường (1849-1875), Trương Gia Hội đã tăng
quan hàm 12 bậc, từ chánh Bát phẩm lên đến chánh
Nhị phẩm, một hành trạng mà không ít Nho sĩ tham
gia quan trường mong muốn.
Qua đó, có thể thấy, dù kết quả qua các kỳ khảo hạch
khoa cử có khác nhau nhưng con đường thăng tiến
giữa các Nho sĩ chỉ qua kỳ thi Hương và những người
đỗ kỳ thi Hội không mấy khác biệt. Vấn đề mang tính
quyết định hơn nằm ở chỗ “vận hội” và thực lực của
họ. Nhờ đó, giới Nho sĩ đã đạt học vị Cử nhân, Tú tài
ở Nam bộ có một cơ hội tiến thân khá thuận lợi trên
chốn quan trường dù xuất phát điểm về khoa cử của
họ có thể kém hơn giới Nho sĩ ở miền Bắc và miền
Trung.

KẾT LUẬN
Nhìn chung, chính sách bổ dụng Cử nhân làm giáo
quan của triều Nguyễn không chỉ dành cho người
Nam bộ mà áp dụng chung cho cả nước. Tuy nhiên,
trong trường hợp cụ thể của Nho sĩ Nam bộ, do số
lượng đổTiến sĩ/Phó bảng rất ít nên việc tiến thân qua
con đường này có ý nghĩa quan trọng hơn với họ. Từ
khảo sát hành trạng của họ, mà tiêu biểu là thế hệ Cử
nhân khoa thi Hương 1849-1850, chúng ta có thể thấy
các Cử nhân Nam bộ không qua kỳ thi Hội có thể đạt
được những vị trí cao trong quan trường như những
người đã đỗ đạt ở kỳ thi Hội. Qua đó, có thể thấy cơ
chế tuyển dụng giáo quan của triều Nguyễn một mặt
để khuyến khích việc học tập của sĩ tử nhưngmặt khác
đã tạo một con đường cho những người có thực lực
nhưng chưa gặp thuận lợi trong khoa cử có thể đóng
góp cho đất nước. Thực tiễn của chế độ giáo quan đã
phản ánh tính năng động và thực tế của nền chính trị
triều Nguyễn đã không cứng nhắc, câu nệ vào vấn đề
học vị mà dựa vào thực lực. Nhờ đó, những Nho sĩ ở

Nambộ đã có điều kiện tiến thân, phát triển trên chốn
quan trường triều Nguyễn dù xuất phát điểm trong
khoa cử của họ không cao và có nhiều đóng góp quan
trọng như Nguyễn Thông, Trương Gia Hội, Nguyễn
Hữu Huân, Âu Dương Xuân, Lê Hưng Liêm,…
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ABSTRACT
Right from the early days of the Nguyen dynasty, the Southern Confucian scholars following
Nguyen Anh from the Trung Hung period including Trinh Hoai Duc, Le Quang Dinh, Ngo Nhan
Tinh, Pham Dang Hung, and etc. played a pivotal role in the new court in Hue. However, when
the system of the Confucian scholar selection examination of the Nguyen Dynasty was more and
more perfect, the Confucian scholar class in the South faced great competition from the Confu-
cian scholars in the North and Central region, where the Confucian education was well organized
and long-standing. The number of Confucian scholars from the South, who passed the Hoi exam,
was quite low, and which made the political position of the mandarins coming from this region
decline compared to when the dynasty was newly established. Therefore, the official education
administrator system of the Nguyen Dynasty opened a door for the Southern Confucian scholars
to participate in the politics of the Nguyen Dynasty. Confucian scholars only passing the Huong
exam could be appointed to positions of education administrators in the localities and then be ro-
tated to another position similar to those who passed the Hoi exam. Thanks to this regime, some
scholars from the South had the opportunity to actively participate in the politics of the Nguyen
Dynasty such as Truong Gia Hoi, Nguyen Thong, Nguyen Huu Huan, Le Hung Liem, and etc. This
article aims to analyze the impact of the Nguyen dynasty's education administrator regime on the
advancement path of the Southern Confucian scholars.
Key words: education administrators, Southern Vietnamese Confucian scholar, a local laureate
(Cử nhân), Nguyen Thong, Truong Gia Hoi
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	GIỚI THIỆU
	Khoa cử và nhu cầu hoàn chỉnh chế độ giáo quan thời Nguyễn
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